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Model No.UB101D CORDLESS BLOWER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 183R73-7 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

001 INC. 8

002 857R27-7 Bảng tên UB101D 1

003 644813-5 Thiết bị đầ cối 1

004 857R34-0 Không số.nhãn UB101D 1

005 412573-5 Nút số 1

006 632R60-8 Bộ công tắc 1

C20 654086-2 Chổ chứ 42486-2 2

007 232620-4 Lò xo lá 1

008 183R73-7 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

008 INC. 1

009 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 5

010 422589-2 Vòng chóng rng động cơ B 1

011 629A20-7 Động cơ dc 1

012 422588-4 Vòng chóng rng động cơ A 1

013 345998-7 Chốt gài pin 1

014 183R77-9 Bộ vỏ ốp máy thổi 1

C10 8012T7-9 Nhãn lư ý 1

014 INC. 18

015 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 3

016 240210-9 Cánh qạt 85 1

017 265B25-5 Vít dầ dù M5X12 WG 1

018 183R77-9 Bộ vỏ ốp máy thổi 1

C10 8012T7-9 Nhãn lư ý 1

018 INC. 14

019 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 5

A01 191G09-6 Bộ cụm vòi xả cho vườn 1

C10 412574-3 Khớp nối 1

F05 191M30-1 Bộ đầ hút chổi qét 1

F06 191M32-7 Bộ đầ hút cần gạt 1

F07 191M34-3 Bộ ống mềm 1

F08 192236-6 Bộ vòi phn neo 1


